
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3,222,756,302

01/11/17 Chi phí ngày 01/11/2017 360,000 3,222,396,302

02/11/17 MTQ có số GD 0211170648797001 CMTX T11 500,000 3,222,896,302

Chị Ngo Thi Hoang Oanh BT ủng hộ KTX 5,000,000 3,227,896,302

Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T11 200,000 3,228,096,302

Chị Bùi Thị Thủy ủng hộ KTX 2,000,000 3,230,096,302

Chị Nhi Lý CMTX T11 200,000 3,230,296,302

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/11/17 (245 phần) 490,000 3,230,786,302

Chi phí ngày 02/11/2017 485,000 3,230,301,302

03/11/17
Chị Nguyễn Huỳnh Phương Thảo (Q3) ủng hộ KTX 2,000,000 3,232,301,302

Anh Tăng Quân Nam (Q11) CMTX T11 2,000,000 3,234,301,302

04/11/17
Anh Trần Văn Tài (Q5) ủng hộ KTX 200,000 3,234,501,302

Chị Nguyen Thị Trung Ngan ủng hộ KTX 500,000 3,235,001,302

Tiền bán phiếu cơm ngày 04/11/17 (271 phần) 542,000 3,235,543,302

Chi phí ngày 04/11/2017 764,000 3,234,779,302

05/11/17
Anh Đỗ Thiện Phúc (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 500,000 3,235,279,302

06/11/17
Anh Do Huu Minh CMTX T11 500,000 3,235,779,302

MTQ có số GD 0611170666031001 ủng hộ KTX 1,000,000 3,236,779,302

Chị Hương ,chị Mai (P8-Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,237,279,302

Anh(chị) Lam Hoang Khanh /JOHNATHAN LAM ủng hộ KTX 100USD 2,267,000 3,239,546,302

07/11/17
Chị ADTB (Tu Boi) CMTX T11 200,000 3,239,746,302

Chị Kimnhut CMTX T11 200,000 3,239,946,302
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Chi Tiết

Tồn tháng 10/2017



Tiền bán phiếu cơm ngày 07/11/17 (260 phần) 520,000 3,240,466,302

Chi phí ngày 07/11/2017 1,435,000 3,239,031,302

08/11/17 Chi phí ngày 08/11/2017 51,250,000 3,187,781,302

09/11/17 Chị Nguyễn Thu Huệ CMTX T11 500,000 3,188,281,302

Tiền bán phiếu cơm ngày 09/11/17 (294 phần) 588,000 3,188,869,302

Chi phí ngày 09/11/2017 804,000 3,188,065,302

10/11/17
MTQ có số GD 1011170621324001 ủng hộ KTX 2,000,000 3,190,065,302

Chi phí ngày 10/11/2017 625,000 3,189,440,302

11/11/17
Anh Nguyễn Huy Ngọc (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,190,440,302

Chị Mỹ Thanh (Q12) ủng hộ KTX 500,000 3,190,940,302

Tiền bán phiếu cơm ngày 11/11/17 (237 phần) 474,000 3,191,414,302

Chi phí ngày 11/11/2017 333,000 3,191,081,302

13/11/17 Chị Khuulanhuong CMTX T11 200,000 3,191,281,302

14/11/17
Chị Nguyễn Thị Hòa (Đồng Nai) ủng hộ KTX 500,000 3,191,781,302

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/11/17 (283 phần) 566,000 3,192,347,302

Chi phí ngày 14/11/2017 1,105,000 3,191,242,302

15/11/17 Chi phí ngày 15/11/2017 350,000 3,190,892,302

16/11/17
Chị Hứa Lệ Yến (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,191,392,302

Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX 1,980,000 3,193,372,302

Tiền bán phiếu cơm ngày 16/11/17 (240 phần) 480,000 3,193,852,302

Chi phí ngày 16/11/2017 907,000 3,192,945,302

Lương  Kỳ 1 T11 C Nga 1,000,000 3,191,945,302

Lương  Kỳ 1 T11 C Nghĩa 500,000 3,191,445,302

Lương  Kỳ 1 T11 Tuấn Tú 2,000,000 3,189,445,302

17/11/17
Chị Mai (Xóm Củi) CMTX T11 2,000,000 3,191,445,302

Anh Vũ Bá Đức ủng hộ KTX 300,000 3,191,745,302



Chi phí ngày 17/11/2017 500,000 3,191,245,302

18/11/17
Chị Lang ủng hộ KTX 1,500,000 3,192,745,302

Anh Nguyễn Hoàng Phúc (Q10 ) ủng hộ KTX 200,000 3,192,945,302

Anh Lương Ngọc Tuấn (P10-Q5) ủng hộ KTX 200,000 3,193,145,302

Anh(chị) Trần La Bợi Ơn (P10-Q5) ủng hộ KTX 200,000 3,193,345,302

Tiền bán phiếu cơm ngày 18/11/17 (171 phần) 342,000 3,193,687,302

Chi phí ngày 18/11/2017 210,000 3,193,477,302

19/11/17 Chi phí ngày 19/11/2017 8,800 3,193,468,502

20/11/17 Chi phí ngày 20/11/2017 200,000 3,193,268,502

21/11/17
Chị Nguyễn Thị Lac Vy (Q8) ủng hộ KTX 300,000 3,193,568,502

Chị Lê Thị Phượng (Nam Định) ủng hộ KTX 1,000,000 3,194,568,502

Anh(chị) C.A.N.I (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,195,068,502

Chị Khưu Quế Linh, Hiền Ngọc (Q11) ủng hộ KTX 700,000 3,195,768,502

Tiền bán phiếu cơm ngày 21/11/17 (301 phần) 602,000 3,196,370,502

Chi phí ngày 21/11/2017 2,668,000 3,193,702,502

22/11/17 Chi phí ngày 22/11/2017 1,248,000 3,192,454,502

23/11/17
Chị Liên Hồng và bạn (Tân Kỳ Tân Quý) ủng hộ KTX 350,000 3,192,804,502

Chị Diệu Hòa (Tân Kỳ Tân Quý) ủng hộ KTX 500,000 3,193,304,502

Tiền bán phiếu cơm ngày 23/11/17 (255 phần) 510,000 3,193,814,502

Chi phí ngày 23/11/2017 495,000 3,193,319,502

24/11/17 Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) CMTX T11 300,000 3,193,619,502

Chị Muội (Q8) ủng hộ KTX 500,000 3,194,119,502

Chị Thủy (Q8) ủng hộ KTX 500,000 3,194,619,502

Anh Phạm Đức Minh (Q10) CMTX T11 2,000,000 3,196,619,502

25/11/17
Chị Đoàn Thị Kim Vân (Q3) ủng hộ KTX 100,000 3,196,719,502



Tiền bán phiếu cơm ngày 25/11/17 (269 phần) 538,000 3,197,257,502

Lãi T11 ATM 13,276 3,197,270,778

Chi phí ngày 25/11/2017 2,904,000 3,194,366,778

27/11/17
Chị Doit CMTX T12 2,000,000 3,196,366,778

Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) CMTX T11 200,000 3,196,566,778

28/11/17 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/11/17 (280 phần) 560,000 3,197,126,778

Lãi STK 1T 827,136 3,197,953,914

Chi phí ngày 28/11/2017 512,000 3,197,441,914

30/11/17 Chị Nguyễn Thị Tường Vy (q11) ủng hộ KTX 800,000 3,198,241,914

Anh Đạt (Q10) ủng hộ KTX 3,000,000 3,201,241,914

Tiền bán phiếu cơm ngày 30/11/17 (272 phần) 544,000 3,201,785,914

Chi phí ngày 30/11/2017 1,685,700 3,200,100,214

Lương  Kỳ 2 T11 C Nga 500,000 3,199,600,214

Lương  Kỳ 2 T11 C Nghĩa 500,000 3,199,100,214

Lương  Kỳ 2 T11 Tuấn Tú 2,000,000
3,197,100,214

49,693,412 75,349,500 3,197,100,214

Thu Chi Tồn

3,222,756,302

840,412 3,223,596,714

11,000,000 3,234,596,714

31,097,000 3,265,693,714

6,756,000 3,272,449,714

75,349,500 3,197,100,214

49,693,412 75,349,500 3,197,100,214

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán cơm ( 3.378 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 11/2017

Tồn quỹ cuối tháng 11/2017

Chi tiết

Tồn tháng 10/2017



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/11/17 Chả cá basa hấp 15 24,000 360,000

360,000               

02/11/17 Chuối 30 7,000 210,000

Bầu 20 6,000 120,000

Củ sắn 20 5,000 100,000

Phí vận chuyển rau củ 1 55,000 55,000

485,000               

04/11/17 Chuối 35 7,000 245,000

Ngò 2 60,000 120,000

Phí Internet T10 1 385,000 385,000

Phí Điện thoại bàn T10 1 14000 14,000

764,000               

07/11/17 Thịt đùi 25 50,000 1,250,000

Chuối 20 7,000 140,000

Hành lá 1 45,000 45,000

1,435,000            

08/11/17 Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

Phí vc hàng SG ---> Cư pui 3 300,000 900,000

Hổ trợ Quỹ cơm Cần Thơ 1 50,000,000 50,000,000

51,250,000

09/11/17 Thịt xay 10 50,000 500,000

CHI TIẾT CHI CHÍ
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Ớt 1 60,000 60,000

Bì heo 3 23,000 69,000

Chuối 25 7,000 175,000

804,000

10/11/17 Cá viên basa hấp 25 25,000 625,000

625,000

11/11/17 Chuối 35 7,000 245,000

Bao tay 1 48,000 48,000

Băng keo 2 20,000 40,000

333,000

14/11/17 Thịt đùi 20 50,000 1,000,000

Chuối 15 7,000 105,000

1,105,000

15/11/17 Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

350,000

16/11/17 Thịt xay 10 50,000 500,000

Chuối 20 7,000 140,000

Susu 15 6,000 90,000

Hành lá 1 48,000 48,000

Ớt 1 60,000 60,000

Bì heo 3 23,000 69,000

Lương  Kỳ 1 T11 C Nga 1,000,000

Lương  Kỳ 1 T11 C Nghĩa 500,000

Lương  Kỳ 1 T11 Tuấn Tú 2,000,000

4,407,000

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG



17/11/17 Cá viên basa hấp 20 25,000 500,000

500,000

18/11/17 Chuối 30 7,000 210,000

19/11/17 Phí SMS VCB T10 1 8,800 8,800

20/11/17 Phí VS T11 1 200,000 200,000

418,800

21/11/17 Thịt đùi 25 50,000 1,250,000

Đậu que 11 55,000

Đậu bắp 10 2,000 20,000

Bí xanh 19 2,000 38,000

Hành lá 1 23,000 23,000

Ớt 1 35,000 35,000

Bí đỏ 10 7,000 70,000

Đậu hủ 300 340,000

Chuối 35 7,000 245,000

Tiền điện  T11 1 592,000 592,000

2,668,000

22/11/17 Chả cá basa hấp 15 24,000 360,000

Chả cá basa tươi 5 23,000 115,000

Tiền nước  T11 1 773,000 773,000

1,248,000

23/11/17 Thịt xay 5 50,000 250,000

Chuối 35 7,000 245,000

495,000

25/11/17 Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

Đùi gà góc tư 60 31,000 1,860,000

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG



Sả xay 3 8,000 24,000

Bí xanh 20 5,000 100,000

Cà rốt 10 10,000 100,000

Chuối 35 7,000 245,000

Khăn giấy 3 75,000 225,000

2,904,000

28/11/17 Chuối 15 7,000 105,000

Ớt 1 55,000 55,000

Tỏi 4 30,000 120,000

Bột mì 1 110,000 110,000

Bao tay 1 48,000 48,000

Bao xốp 30 2 37,000 74,000

512,000

30/11/17 Chuối 35 7,000 245,000

Chả lụa 10 70,000 700,000

Chả chiên 10 70,000 700,000

Lương  Kỳ 2 T11 C Nga 500,000

Lương  Kỳ 2 T11 C Nghĩa 500,000

Lương  Kỳ 2 T11 Tuấn Tú 2,000,000

Phí chuyển tiền T11(cùng hệ thống) 9 3,300 29,700

Phí chuyển tiền T11 (khác hệ thống) 1 11,000 11,000

4,685,700

75,349,500

TỔNG

TỔNG

TỔNG CỘNG

TỔNG


